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I. TRẮC NGHIỆM: (1,0 điểm) 

Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất và ghi đáp án vào giấy làm bài 

Câu 1. Trong các số sau: 1; 97; 91; 69; 73 số nào là hợp số? Số nào là số nguyên tố? 

A. Hợp số là: 91; 69. Số nguyên tố là: 97; 73. 

B. Hợp số là: 69; 73. Số nguyên tố là: 1; 97; 91. 

C. Hợp số là: 1; 97; 91. Số nguyên tố là: 69; 73. 

D. Hợp số là: 69; 73. Số nguyên tố là: 97; 91. 

Câu 2. Biển báo nào sau đây là hình tam giác đều? 

    

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 

A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3  D. Hình 4 

 Câu 3. Trong hình bình hành thì: 

A. Các cạnh đối bằng nhau, các góc đối bằng nhau, 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, 

B. Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, 

C. Mỗi đường chéo là phân giác của một góc, 

D. Bốn cạnh bằng nhau, bốn góc bằng nhau và 

bằng 900. 

 Câu 4. Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số lượng 

sách giáo khoa lớp 6 bán được tại một hiệu sách vào 

ngày Chủ nhật vừa qua. Tổng số cuốn sách giáo 

khoa lớp 6 mà hiệu sách bán được trong ngày Chủ 

nhật vừa qua là bao nhiêu cuốn? 

A.189  B. 190  C. 200  D.210 

II.  TỰ LUẬN: (9,0 điểm) 

Bài 1. (2,0 điểm) Thứ tự thực hiện phép tính 

a)  ( )231 129 : 3− + −      b) 105.25 105.73 105.2+ +  

c) 
2 8 64.3 10 :10  2024  + −     d) ( ) 2 2  360 : 10 6 .3 208 : 5 − −   

Bài 3. (1,5 điểm) Tìm x, biết:  

a) 75 x 100− =                 b) ( )12 2 x 3 20− + − =   

Bài 4. (1,0 điểm) Một trường tổ chức học sinh đi tham quan ngoại khóa cho khoảng từ 800 đến 

1000 học sinh đi tham quan. Tính số học sinh tham quan ngoại khóa biết rằng nếu xếp xe 45 hoặc 

50 chỗ thì đều vừa đủ. 

Bài 5. (1,0 điểm) Sơ kết học kì 1 lớp 6A có 15 học sinh giỏi và 17 học sinh khá, các bạn được nhận 

thưởng từ hội cha mẹ học sinh của lớp. Mỗi bạn giỏi được thưởng 5 cuốn tập, mỗi bạn khá được 



thưởng 3 cuốn tập. Cô chủ nhiệm của lớp đi mua tập để làm phần thưởng tại một cửa hàng văn phòng 

phẩm với giá sỉ 1 lốc 10 cuốn tập là 49000 đồng, nhưng mua lẻ là 5500 đồng 1 cuốn.  

a) Cô chủ nhiệm cần mua bao nhiêu cuốn tập để thưởng cho các học sinh khá và giỏi của lớp 6A? 

b) Theo em cô nên mua theo cách nào tiết kiệm nhất và số tiền phải trả là bao nhiêu? 

Bài 6. (1,5 điểm):  Bác Lan có một mảnh vườn hình chữ nhật với 

chiều dài 80 m và chiều rộng 40 m. Giữa mảnh vườn bác đào một cái 

ao hình vuông để nuôi cá có cạnh là 20 m, phần còn lại của mảnh 

vườn bác dùng để trồng rau.  

a) Tính diện tích trồng rau và chu vi mảnh vườn. 

b) Bác Lan cần làm rào bằng lưới B40 chiều cao là 2m xung quanh mảnh vườn, biết mỗi mét 

vuông giá 150 000 đồng. Tính số tiền Bác Lan phải chi để làm hàng rào? 

Bài 7. (1,0 điểm) Hãy đọc dữ liệu thống kê từ biểu đồ tranh sau đây và trả lời các câu hỏi. 

 

 

 

 

(  =100 đồng hồ;  =50 đồng 

hồ) 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ngày nào phân xưởng lắp ráp được nhiều đồng hồ nhất? Bao nhiêu chiếc? 

c) Tính số lượng đồng hồ phân xưởng lắp ráp được trong tuần. 

 

HẾT

Số đồng hồ lắp ráp được tại phân 

xưởng A trong tuần 

Ngày Số đồng hồ 

Thứ 2 
 

Thứ 3 
     

Thứ 4 
 

Thứ 5 
 

Thứ 6 
 

Thứ 7 
 

  

80 

40 20 



 


